
      SỞ Y TẾ NINH THUẬN

TRUNG TÂM Y TẾ NINH SƠN

STT Mã Tên Giá BH Giá DV

1 23.0058.1487 Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] 29000 29000

2 23.0003.1494 Định lượng Acid Uric [Máu] 21500 21500

3 23.0027.1493 Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] 21500 21500

4 23.0025.1493 Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] 21500 21500

5 23.0029.1473 Định lượng Calci toàn phần [Máu] 12900 12900

6 23.0051.1494 Định lượng Creatinin (máu) 21500 21500

7 23.0075.1494 Định lượng Glucose [Máu] 21500 21500

8 23.0133.1494 Định lượng Protein toàn phần [Máu] 21500 21500

9 23.0158.1506 Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] 26900 26900

10 23.0166.1494 Định lượng Urê máu [Máu] 21500 21500

11 22.0280.1269 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) 39100 39100

12 23.0019.1493 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] 21500 21500

13 24.0123.1620 HBsAb miễn dịch bán tự động 71600 71600

14 24.0117.1646 HBsAg test nhanh 53600 53600

15 24.0144.1621 HCV Ab test nhanh 53600 53600

16 24.0170.2042 HIV Ag/Ab test nhanh 98200 98200

17 23.0206.1596 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) 27400 27400

18 22.0120.1370 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) 40400 40400

19 22.0019.1348 Thời gian máu chảy phương pháp Duke 12600 12600

DANH MỤC KHUNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH

KHOA XÉT NGHIỆM - CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

( Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/07/2019 của Bộ Y tế 

và Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 29/07/2019 của UBND Tỉnh Ninh Thuận)

I. XÉT NGHIỆM:



20 24.0001.1714 Vi khuẩn nhuộm soi 68000 68000

21 01.0285.1349 Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường 12600 12600

22 01.0281.1510 Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) 15000 15000

23 00000000 Xét nghiệm ma túy 60000 60000

24 22.0149.1594 Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) 43100 43100

Ghi chú:

* Giá dịch vụ áp dụng  Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 29/07/2019 (có hiệu lực từ ngày 9/08/2019) và giá Bảo hiểm áp 

dụng Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/07/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế: Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh 

trong một số trường hợp.


